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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN 

FLY TO SKY 

Số: 16-TB/CFC-24/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

 
Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Thống kê khoản các khoản nhận ủng hộ (hiện kim) đợt 1 

Đợt vận động: Nhóm từ thiện Fly To Sky kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc 

Thời gian thống kê: Từ ngày 01/9/2024 đến ngày 27/9/2024 

 

STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

1  

DO THI 

NGUYET 

MINH 

700,000 S3TS-OXF 
Chuyển khoản 

MB 04/9 
 

2  
NGUYEN DUC 

DAT 
2,000,000 S3TS-UCL 

Chuyển khoản 

MB 04/9 
 

3  
DO THI NGAN 

HANH 
200,000 S3TS-MF2 

Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

4  

TRƯỞNG FC 

IDOL CHỊ BÙI 

TRẦN 

PHƯƠNG 

UYÊN 

20,000 S3TS-DAG 
Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

5  VU THI THOM 200,000 S3TS-KCI 
Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

6  
DAO HUU 

BAO 
10,000 S3TS-VKN 

Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

7  
LE VAN 

TRUNG 
50,000 S3TS-EZ3 

Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

8  CO THI Y VY 200,000 S3TS-GYY 
Chuyển khoản 

MB 09/9 
 

9  
HỒ QUỲNH 

THY 
150,000 S3TS-MD2 

Chuyển khoản 

Momo 09/9 
 

10  
PHAN ĐẠT 

PHƯỚC 
100,000 S3TS-YTN 

Chuyển khoản 

Momo 10/9 
 

11  
TRAN THI 

THUY HANG 
20,000 S3TS-ZT7 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

12  
TRAN THANH 

THUY 
50,000 S3TS-WTG 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

13  NGUYEN BAO 50,000 S3TS-IMM Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

KHANH MB 10/9 

14  
NGUYEN THI 

THUONG 
300,000 S3TS-VWW 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

15  TRAM 10,000 S3TS-K4J 
Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

16  
TIEM NHA 

TAA 
300,000 S3TS-9IB 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

17  
PHAM DUY 

PHONG 
2,000,000 S3TS-VX4 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

18  
NGUYEN THI 

THUONG 
200,000 S3TS-AD2 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

19  
NGUYEN THI 

THUY 
500,000 S3TS-Q4L 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

20  

NGUYEN 

HOAI THU 

THUONG 

10,000 S3TS-3YJ 
Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

21  

NGUYEN 

KHAC CHIEU 

ANH 

10,000 S3TS-6LF 
Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

22  
TRAN NGOC 

TRUC MY 
10,000 S3TS-3SM 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

23  
NGUYEN THI 

MAI 
500,000 S3TS-SDF 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

24  
MTQ GIẤU 

TÊN 
300,000 S3TS-VAF 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

25  
LU THI THUY 

DUONG 
500,000 S3TS-CR7 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

26  NGO CHI HUY 200,000 S3TS-K17 
Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

27  
MTQ GIẤU 

TÊN 
1,000,000 S3TS-7MZ 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

28  
TO THI TIEN 

TRAM 
500,000 S3TS-5A3 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

29  
NGUYEN VO 

BAO UYEN 
20,000 S3TS-4IP 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

30  

CÔNG TY 

TNHH IN LAM 

SƠN 

2,000,000 S3TS-8LF 
Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

31  
NGUYEN THI 

THANH TRAM 
10,000 S3TS-QT0 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

32  
DOAN THI 

KIM DAO 
500,000 S3TS-4P8 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

33  
NGUYEN 

HUU THUAN 
100,000 S3TS-43M 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

34  
DUONG THUY 

VY 
100,000 S3TS-GR6 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

35  
MTQ GIẤU 

TÊN 
1,000,000 S3TS-XI7 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

36  
HO THI NGOC 

NGAN 
100,000 S3TS-VCB 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

37  
DUONG THI 

THU THAO 
30,000 S3TS-A82 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

38  
VUONG NU 

HA THU 
50,000 S3TS-MN3 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

39  
NGUYEN THI 

NGOC UYEN 
100,000 S3TS-ITQ 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

40  
HOANG THI 

CHINH 
10,000 S3TS-6C8 

Chuyển khoản 

MB 10/9 
 

41  

TUTOR YIM 

VIETNAMESE 

FANS 

1,500,000 S3TS-R1J 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

42  
TRAN THI MY 

LINH 
500,000 S3TS-AGG 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

43  
NGUYEN THI 

THANH THUY 
150,000 S3TS-870 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

44  
NGUYEN THI 

THANH HOA 
500,000 S3TS-8HV 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

45  

CÔNG TY 

TNHH IN LAM 

SƠN 

1,000,000 S3TS-SXD 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

46  

TRAN MAI 

THAO 

NGUYEN 

20,000 S3TS-6AE 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

47  

PHAM 

TRUONG BAO 

HAN 

150,000 S3TS-JYQ 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

48  
DAO THI 

NGOC MAI 
1,000,000 S3TS-JPP 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

49  
TRAN PHAN 

NGOC ANH 
5,000 S3TS-SFL 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

50  
TOUCH 

CINEMA 
5,000,000 S3TS-ZBE 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

51  
NGUYEN 

QUOC 
1,000,000 S3TS-7GA 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

KHANH 

52  
NGUYEN THI 

QUYNH NHI 
10,000 S3TS-N3M 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

53  MINH 200,000 S3TS-GDU 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

54  
PHAN THI 

THAO MY 
100,000 S3TS-JDC 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

55  
LAI THI 

NGOC ANH 
200,000 S3TS-FSL 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

56  
NGÔ ĐÌNH 

NGỌC QUÍ 
200,000 S3TS-901 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

57  
LE NGOC 

PHUONG THU 
100,000 S3TS-BPI 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

58  
MTQ GIẤU 

TÊN 
500,000 S3TS-IB9 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

59  
TRAN THIEN 

QUYEN 
1,000,000 S3TS-MEO 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

60  
TRAN PHUC 

CUONG 
10,000 S3TS-Y5G 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

61  
TRAN THANH 

THUY 
10,000 S3TS-S1A 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

62  LE VAN HA 20,000 S3TS-1CS 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

63  
DOAN MY 

DUC 
10,000 S3TS-CDP 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

64  
MTQ GIẤU 

TÊN 
1,000,000 S3TS-5UY 

Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

65  

PHAM 

NGUYEN 

HOAI LINH 

20,000 S3TS-D89 
Chuyển khoản 

MB 11/9 
 

66  
Nguyễn Ngọc 

Minh Trang 
100,000 S3TS-E4G 

Chuyển khoản 

Momo 11/9 
 

67  
TRẦN QUANG 

HUY 
50,000 S3TS-E4J 

Chuyển khoản 

Momo 11/9 
 

68  
CHÂU THANH 

THIÊN KIM 
200,000 S3TS-WP3 

Chuyển khoản 

Momo 11/9 
 

69  
TRẦN THỊ 

HIỀN 
10,000 S3TS-T3R 

Chuyển khoản 

Momo 11/9 
 

70  
HỒ THỊ THẢO 

NGUYÊN 
1,000 S3TS-EA6 

Chuyển khoản 

Momo 11/9 
 

71  
PHAN THI 

KIM NGAN 
100,000 S3TS-G7S 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

72  
MTQ GIẤU 

TÊN 
128,500,000 S3TS-AD9 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

73  
ĐINH THU 

HIỀN 
20,000 S3TS-IU3 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

74  

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

THẢO 

20,000 S3TS-X63 
Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

75  

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

THẢO 

10,000 S3TS-X6A 
Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

76  
BUI THI MY 

DUYEN 
100,000 S3TS-Y15 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

77  
LE THI BAO 

TRAN 
50,000 S3TS-A92 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

78  
NGUYEN DO 

THAO NHI 
50,000 S3TS-I57 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

79  
MTQ GIẤU 

TÊN 
10,000,000 S3TS-BPN 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

80  
LE VAN 

TRUNG 
50,000 S3TS-JM0 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

81  
NGUYEN THI 

THANH MAI 
300,000 S3TS-KU1 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

82  
DINH THI MY 

NUONG 
200,000 S3TS-9HA 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

83  
BUI ANH 

THIEN 
50,000 S3TS-TDF 

Chuyển khoản 

MB 12/9 
 

84  

NGUYEN 

TRONG 

NGUYEN 

25,000 S3TS-OAB 
Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

85  
MTQ GIẤU 

TÊN 
200,000 S3TS-PZ8 

Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

86  MICOVNAD 25,100,000 S3TS-5M4 
Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

87  

DOAN NGOC 

PHUONG 

NGAN 

2,000,000 S3TS-FOA 
Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

88  
PHUNG THI 

THANH TAM 
10,000,000 S3TS-HXG 

Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

89  
ĐỖ THỊ THẢO 

NHI 
20,000 S3TS-V8Z 

Chuyển khoản 

MB 13/9 
 

90  
NGUYEN 

NGOC 
50,000 S3TS-0MT 

Chuyển khoản 

MB 13/9 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

KHANH 

QUYEN 

91  
NGUYỄN GIA 

HUY 
50,000 S3TS-RRH 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

92  
TRAN THI 

BICH NGOC 
7,850,000 S3TS-JTL 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

93  
KHUAT DUY 

TIEN 
500,000 S3TS-7NP 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

94  

DO THI 

NGUYET 

MINH 

1,100,000 S3TS-9V9 
Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

95  
NGUYEN THU 

TRA 
20,000 S3TS-NIY 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

96  
NGUYEN 

PHAN ANH 
1,000,000 S3TS-A9O 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

97  
NGUYEN 

HUNG 
500,000 S3TS-TL7 

Chuyển khoản 

MB 14/9 
 

98  
NGUYEN THI 

THANH 
5,000,000 S3TS-QSL 

Chuyển khoản 

MB 15/9 
 

99  
HÀ THỊ TRÂM 

ANH 
50,000 S3TS-1W5 

Chuyển khoản 

Momo 15/9 
 

100  
NGUYỄN 

HỮU SỸ 
100,000 S3TS-W4Q 

Chuyển khoản 

Momo 15/9 
 

101  
MICO VN VA 

TEAM SEXY 
30,000,000 S3TS-A6U 

Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

102  

CỘNG ĐỒNG 

TIẾP BƯỚC 

TƯƠNG LAI 

3,704,399 S3TS-J2A 
Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

103  
MTQ GIẤU 

TÊN 
31,000,000 S3TS-WI4 

Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

104  
MTQ GIẤU 

TÊN 
300,000 S3TS-3VO 

Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

105  
NGUYEN 

THANH THU 
30,000 S3TS-2IO 

Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

106  LE TIEN PHAT 20,000 S3TS-D4P 
Chuyển khoản 

MB 16/9 
 

107  
NGO HO 

NGOC TRAN 
50,000 S3TS-YKD 

Chuyển khoản 

MB 17/9 
 

108  
NGUYEN DAC 

KIEN BINH 
15,000,000 S3TS-XSV 

Chuyển khoản 

MB 17/9 
 

109  
LÊ NGỌC 

NHẬT HÀ 
10,000 S3TS-SOE 

Chuyển khoản 

Momo 17/9 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

110  
LY THI HONG 

TRI 
500,000 S3TS-I9V 

Chuyển khoản 

MB 18/9 
 

111  
NGUYEN THI 

HANG 
200,000 S3TS-GS5 

Chuyển khoản 

MB 19/9 
 

112  CLB NVO 2,440,000 S3TS-O2Z 
Chuyển khoản 

MB 19/9 
 

113  

TIỆM CÀ PHÊ 

NGÀY BÌNH 

YÊN 

15,000,000 S3TS-WRG 
Chuyển khoản 

MB 19/9 
 

114  
NGUYỄN LÊ 

GIA HÂN 
100,000 S3TS-RJ6 

Chuyển khoản 

Momo 19/9 
 

115  

VO PHAM 

THAO 

NGUYEN 

20,000 S3TS-QKN 
Chuyển khoản 

MB 20/9 
 

116  
TRẦN HOÀNG 

KHÁNH LINH 
10,000 S3TS-VGE 

Chuyển khoản 

Momo 20/9 
 

117  
CAO NGUYỄN 

TRÚC GIANG 
10,000 S3TS-9PJ 

Chuyển khoản 

Momo 20/9 
 

118  
VÕ NGỌC 

CÁT MY 
20,000 S3TS-POC 

Chuyển khoản 

Momo 21/9 
 

119  
NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC 
15,000 S3TS-WAZ 

Chuyển khoản 

Momo 21/9 
 

120  
NGUYEN THU 

NGAN 
10,000 S3TS-A1P 

Chuyển khoản 

MB 21/9 
 

121  
NGUYEN LE 

KHANH 
10,000 S3TS-BBC 

Chuyển khoản 

MB 21/9 
 

122  HO THI MEN 30,000 S3TS-TRI 
Chuyển khoản 

MB 21/9 
 

123  
NGUYEN DUC 

DAT 
3,000,000 S3TS-49D 

Chuyển khoản 

MB 22/9 
 

124  
SƠN PHƯỚC 

ĐẠT 
111 S3TS-BNU 

Chuyển khoản 

Momo 22/9 
 

125  
PHAN THI Y 

NHI 
1,000,000 S3TS-NA0 

Chuyển khoản 

MB 22/9 
 

126  NHIEN AN 500,000 S3TS-E63 
Chuyển khoản 

MB 23/9 
 

127  
PHUNG 

QUANG TUAT 
300,000 S3TS-SYG 

Chuyển khoản 

MB 23/9 
 

128  

NGUYỄN ĐỖ 

TRÚC 

PHƯƠNG 

30,000,000 S3TS-GJ8 
Chuyển khoản 

MB 26/9 
 

129  NGUYEN 10,000 S3TS-8YS Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

KHANH 

NGAN 

MB 26/9 

130  
SAO ĐỦ ĐỂ 

BAO PHỦ 
2,310,000 S3TS-954 

Chuyển khoản 

MB 26/9 
 

131  
NGUYEN VU 

MINH KHUE 
5,000 S3TS-T4J 

Chuyển khoản 

MB 26/9 
 

132  
THIEN KIM 

GROUP 
10,000,000 S3TS-VNT 

Chuyển khoản 

MB 27/9 
 

 TỔNG 367.295.510 (ĐVT: đồng)   

 

Hội đồng Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm từ 

thiện Fly To Sky gửi Giấy chứng nhận ủng hộ đến quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm 

trong thời gian sớm nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chủ nhiệm Nhóm (Để B/c); 

- Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ 

từ thiện Fly To Sky; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính 

(VPBCNT); 

- Đăng Website; 

- Lưu: VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Vĩnh Khang 

Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky 

 


